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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
của Dự án Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
Xét nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gửi kèm Công văn số  403/BQL-QLDA2 ngày 01/9/2016 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số              524/TTr-STNMT ngày 26 tháng 10 năm 2016 và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Dự án) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư (sau đây gọi là Chủ Dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:
- Phạm vi Dự án: Dự án được thực hiện tại thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Đi qua địa phận phường An Mỹ, phường Trường Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ và xã Tam Thái thuộc huyện Phú Ninh. Điểm đầu: Tại ngã tư Hùng Vương (Km 2+876) thuộc phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Điểm cuối: Giáp nối nút giao thông liên thông Quốc lộ 40B và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;
- Quy mô của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ ngã tư đường Hùng Vương - Điện Biên Phủ đến nút giao liên thông Quốc lộ 40B và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, như sau:
+ Tổng chiều dài tuyến đường: 4.135 m;
+ Tổng diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn của Dự án là 55.350 m2 (trong đó, tuyến chính của Dự án là 52.020 m2 và tuyến đường công vụ là 3.330 m2);
+ Cấp đường: Đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn 4054-2005;
+ Tốc độ thiết kế: 80 km/h;
+ Mặt cắt ngang:  Đoạn Km 0 - Km 0+600: 12 m (mặt đường) + 2x2 m (vỉa hè) = 16 m (nền); đoạn Km 0+600 - Km 4+135: 7 m (mặt đường) + 2x2,5 m (lề đường, trong đó gia cố lề mỗi nên 2 m có kết cấu giống mặt đường) = 12 m (nền);
+ Kết cấu mặt đường cấp cao A1; mô đun đàn hồi yêu cầy Eyc = 140Mpa;
+ Tần suất thiết kế: Nền đường và cống P = 4%;
+ Khổ cống: Bằng khổ nền đường;
+ Khổ cầu: B = 12m (mặt đường) + 2x2 m (vỉa hè và lan can) = 16 m;
+ Tải trọng thiết kế. Tính áo đường trục xe 120 kN; công trình cầu: HL93; công trình cống: H30 – XB80;
+ Quy mô công trình: Vĩnh cửu;
+ Xây dựng cầu vượt qua các tuyến đường ngang: Đường Lý Thường Kiệt, Quốc lộ 1A (đường Nguyễn Hoàng) và đường sắt Bắc Nam;
+ Xây dựng cống hộp để vượt đường ngang Trường Xuân - Thuận Yên theo quy hoạch;
+ Xây dựng tuyến đường công vụ có chiều dài 444 m. Điểm đầu giáp nối đường Quốc lộ 40B/Km 11+100; điểm cuối tại Km 1+570,2 của Dự án. Quy mô đường cấp V đồng bằng (TCVN 4054-2005), mặt đường cấp phối đá dăm;
+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung được nêu trong Báo cáo Đánh tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu bắt buộc như sau:
1. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động Dự án.
2. Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của Dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
3. Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh để được chỉ đạo và phối hợp xử lý; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện đầy đủ Chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, quản lý. Số liệu giám sát phải được cập nhật đầy đủ và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá diễn biến về chất lượng môi trường của khu vực.
6. Tuân thủ các yêu cầu về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn hóa chất trong quá trình thực hiện Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.
7. Tất cả các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu được sử dụng trong Dự án đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành.
8. Thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ Dự án) trước khi tiến hành vận hành thử nghiệm ít nhất 10 (mười) ngày làm việc. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 (sáu) tháng; việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh.
9. Lập và gửi Kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường để niêm yết công khai theo quy định pháp luật.
10. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Chủ Dự án phải có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.
Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi Trường có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ và UBND huyện Phú Ninh và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát Chủ Dự án trong thực hiện nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này. Trường hợp Chủ Dự án vi phạm quy định tại Quyết định này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Chủ tịch UBND các phường: An Mỹ và Trường Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND xã Tam Thái thuộc huyện Phú Ninh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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	CHỦ TỊCH

Đã ký
  Đinh Văn Thu
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